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6ES7278-4BD32-0XB0 | SM 1278
4xIO-LINK MASTER

Mã sản phẩm: 6ES7278-4BD32-0XB0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: S7-200 smart

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Link, 4xIO-Link Master

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7278-4BD32-0XB0

Tên sản phẩm SIMATIC S7-200 SMART, Signal Board SB AQ01

Dòng sản phẩm SIMATIC S7-200 SMART

Hãng Siemens

Loại thiết bị Signal Board Analog Output

Điện áp cấp 5 V DC (cấp từ CPU S7-200 SMART)

Dải điện áp hoạt động Cấp từ CPU, không yêu cầu nguồn ngoài

Tần số Không áp dụng

Ngõ vào số Không có

Ngõ ra số 1 ngõ ra analog (1 AO)

Loại ngõ ra Điện áp hoặc dòng điện (Voltage/Current)

Màn hình Không có

Đồng hồ thời gian thực (RTC) Không có

Bộ nhớ chương trình Không áp dụng

Giao tiếp Kết nối trực tiếp với CPU S7-200 SMART thông qua khe cắm
Signal Board

Web server Không
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Power reserve Không có

Dải tín hiệu đầu ra 0…10 V, ±10 V, 0…20 mA, 4…20 mA

Độ phân giải 12 bit

Kích thước (W × H × D) Khoảng 38 × 24 × 14 mm

Khối lượng Khoảng 20 g

Nhiệt độ hoạt động -20°C đến +60°C

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +70°C

Lắp đặt Lắp trực tiếp vào khe Signal Board trên CPU S7-200 SMART

Chứng nhận CE, UK Declaration of Conformity, EAC, China RoHS

Trạng thái sản phẩm Active Product

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

� Điện thoại
0909.393.031

� Email
son@tudong-ttc.com

� Website
https://www.ttc-automation.com
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